
Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A22

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngữ văn GDTC Nghệ thuật Sử-Địa
S2 Toán Ngữ văn GDDP HĐTN-HN Ngoại ngữ
S3 Sử-Địa KHTN Sử-Địa Nghệ thuật(AN,MT) Toán
S4 Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ GDTC HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Ngữ văn KHTN KHTN Văn 6TT
C3 Toán KHTN Toán 6 TT KHTN KNS
C4 Văn 6TT Anh 6 TT GDCD Toán 6 TT Ngữ văn
C5 Anh 6 TT Tin học Công nghệ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A5-BT

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Sử-Địa Ngữ văn KHTN Công nghệ
S2 GDTC Toán 6 TT Ngữ văn KHTN Nghệ thuật
S3 Toán Tin học Toán GDCD Sử-Địa
S4 Ngữ văn Ngữ văn Toán HĐTN-HN HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Nghệ thuật Ngoại ngữ GDDP GDTC Sử-Địa
C3 Ngoại ngữ KNS Toán Văn 6TT Văn 6TT
C4 Anh 6 TT KHTN Toán 6 TT Anh 6 TT KHTN
C5 KHTN Ngoại ngữ KHTN

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A1-BT

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Bích Phượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC GDTC Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN
S2 Văn 6TT Sử-Địa Toán Anh 6 TT KHTN
S3 Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn HĐTN-HN

S4 Toán Ngữ văn KHTN GDCD HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh 6 TT KNS Nghệ thuật GDDP KHTN
C3 GDTC Sử-Địa Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ
C4 KHTN Toán 6 TT Sử-Địa Văn 6TT Tin học
C5 Toán 6 TT KHTN Nghệ thuật

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A2-BT

  - Chủ nhiệm        : Tô Thu Nhạn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDTC
S2 Sử-Địa Toán Sử-Địa Toán Ngữ văn
S3 Công nghệ Toán GDCD KHTN Ngữ văn
S4 KHTN GDTC Văn 6TT KHTN HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KHTN KHTN KNS Toán Toán 6 TT
C3 Anh 6 TT Văn 6TT Toán 6 TT Nghệ thuật Sử-Địa
C4 Nghệ thuật Ngữ văn Anh 6 TT Ngữ văn GDDP
C5 HĐTN-HN KHTN Tin học

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A16-BT

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Sử-Địa KHTN Toán Toán
S2 Toán Tin học Ngoại ngữ HĐTN-HN Toán
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ GDTC KHTN Ngoại ngữ
S4 KHTN GDDP Nghệ thuật(AN,MT) KHTN HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán 6 TT Sử-Địa GDTC Văn 6TT Sử-Địa
C3 Công nghệ Anh 6 TT KHTN Ngữ văn Toán 6 TT
C4 Ngữ văn GDCD KHTN Anh 6 TT Văn 6TT
C5 KNS Nghệ thuật Ngữ văn

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A20

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ái
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngoại ngữ Sử-Địa KHTN Ngữ văn
S2 Toán GDDP GDCD KHTN Ngữ văn
S3 Toán Công nghệ Toán Sử-Địa GDTC
S4 GDTC Văn 6TT Toán Nghệ thuật HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sử-Địa KHTN KHTN Toán 6 TT KNS
C3 Toán 6 TT Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ HĐTN-HN

C4 KHTN Anh 6 TT Anh 6 TT Nghệ thuật(AN,MT)

C5 Tin học Ngữ văn Văn 6TT Ngữ văn

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A21

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tươi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn Nghệ thuật
S2 Ngoại ngữ KHTN KHTN GDTC Công nghệ
S3 Ngữ văn GDDP GDTC KHTN Toán
S4 Ngữ văn Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KHTN Toán KNS Văn 6TT
C3 KHTN Toán GDCD Văn 6TT Toán 6 TT
C4 Anh 6 TT Toán Sử-Địa Sử-Địa HĐTN-HN

C5 Nghệ thuật(AN,MT) Toán 6 TT Anh 6 TT Sử-Địa

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A17-BT

  - Chủ nhiệm        : Trần Quốc Việt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Toán HĐTN-HN Nghệ thuật(AN,MT) KHTN
S2 GDTC Toán KHTN Toán KHTN
S3 Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Sử-Địa
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn 6TT Toán 6 TT Sử-Địa Tin học Nghệ thuật
C3 GDTC Văn 6TT Ngữ văn GDDP KHTN
C4 Sử-Địa Anh 6 TT Anh 6 TT Toán 6 TT KHTN
C5 KHTN Công nghệ KNS



Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A3-BT

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC KHTN Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
S2 Ngữ văn KHTN GDTC Ngoại ngữ GDDP
S3 HĐTN-HN GDTC Sử-Địa Nghệ thuật KHTN
S4 Toán Sử-Địa Sử-Địa Tin học HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh 6 TT Anh 6 TT KNS Văn 6TT Ngữ văn
C3 KHTN Ngữ văn GDCD Toán 6 TT KHTN
C4 Công nghệ Toán Văn 6TT KHTN Toán
C5 Toán 6 TT Nghệ thuật Ngoại ngữ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A6-BT

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Cẩm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Toán Ngoại ngữ GDTC KHTN
S2 Tin học Nghệ thuật Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN
S3 Sử-Địa Công nghệ Toán Ngữ văn GDCD
S4 Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KNS HĐTN-HN Toán 6 TT Toán 6 TT GDDP
C3 Nghệ thuật Ngoại ngữ Sử-Địa Anh 6 TT KHTN
C4 Văn 6TT Sử-Địa KHTN GDTC Văn 6TT
C5 KHTN KHTN Anh 6 TT

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A7-BT

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Vân Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC HĐTN-HN Toán Tin học Sử-Địa
S2 KHTN Ngoại ngữ Toán Ngữ văn GDTC
S3 KHTN Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán
S4 GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Toán HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KHTN KHTN Sử-Địa Toán 6 TT GDTC
C3 KHTN KHTN Nghệ thuật Văn 6TT Nghệ thuật(AN,MT)

C4 Sử-Địa Toán 6 TT GDDP Anh 6 TT KNS
C5 Văn 6TT Anh 6 TT Ngoại ngữ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A4-BT

  - Chủ nhiệm        : Lưu Thị Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Tin học Sử-Địa Ngữ văn GDCD
S2 Nghệ thuật Ngoại ngữ KHTN Ngữ văn Ngoại ngữ
S3 Ngữ văn KHTN KHTN Toán GDTC
S4 GDTC Nghệ thuật HĐTN-HN Toán HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KNS Toán Văn 6TT KHTN Anh 6 TT
C3 Sử-Địa KHTN Toán Ngoại ngữ Toán 6 TT
C4 GDDP Anh 6 TT KHTN Văn 6TT Sử-Địa
C5 Công nghệ Toán 6 TT Ngữ văn

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A18

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngoại ngữ Nghệ thuật(AN,MT) Ngữ văn KHTN
S2 Sử-Địa HĐTN-HN Công nghệ Ngữ văn KHTN
S3 Nghệ thuật Ngữ văn Tin học GDTC Ngoại ngữ
S4 Ngữ văn GDDP Sử-Địa Sử-Địa HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KNS Văn 6TT GDTC Toán
C3 Văn 6TT Toán 6 TT Anh 6 TT Ngoại ngữ Anh 6 TT
C4 GDCD Toán KHTN Toán 6 TT KHTN
C5 KHTN Toán Toán KHTN

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A19

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Công nghệ GDDP Ngoại ngữ Ngữ văn
S2 HĐTN-HN Ngoại ngữ Nghệ thuật(AN,MT) Ngoại ngữ Toán 6 TT
S3 Tin học KHTN GDCD Toán KHTN
S4 Nghệ thuật KHTN KHTN GDTC HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KHTN Anh 6 TT Sử-Địa Anh 6 TT
C3 Văn 6TT Toán Sử-Địa Toán
C4 Sử-Địa Toán Toán 6 TT Văn 6TT KNS
C5 GDTC Ngữ văn Ngữ văn KHTN Ngữ văn

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A8-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Duy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC KHTN GDTC Ngoại ngữ GDCD
S2 Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ Nghệ thuật Sử-Địa
S3 Ngữ văn Sử-Địa Toán Toán HĐTN-HN

S4 Sử-Địa Tin học Công nghệ Toán HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn 6TT Ngoại ngữ KHTN KNS KHTN
C3 Ngữ văn Toán 6 TT KHTN GDDP Anh 6 TT
C4 KHTN Văn 6TT Nghệ thuật(AN,MT) Ngữ văn GDTC
C5 Anh 6 TT Toán Toán 6 TT

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A9-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nhàn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Nghệ thuật GDDP Toán Ngữ văn
S2 Ngoại ngữ Toán Tin học Ngữ văn Ngữ văn
S3 GDTC Toán KHTN Ngoại ngữ Công nghệ
S4 Nghệ thuật(AN,MT) Ngoại ngữ KHTN Anh 6 TT HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KNS KHTN GDCD Toán Sử-Địa
C3 KHTN KHTN Toán 6 TT Toán 6 TT Sử-Địa
C4 KHTN GDTC Sử-Địa HĐTN-HN Anh 6 TT
C5 Văn 6TT Văn 6TT Ngữ văn



Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6TATC

  - Chủ nhiệm        : Lê Trung Kiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Toán Sử-Địa KHTN KHTN
S2 Sử-Địa Toán Sử-Địa KHTN Toán
S3 GDCD Nghệ thuật GDDP Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S4 Toán Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC Toán 6 TT ANH-GVNN Ngoại ngữ Công nghệ
C3 Văn 6TT Ngữ văn ANH-GVNN Ngoại ngữ KHTN
C4 Ngữ văn HĐTN-HN KHTN Toán 6 TT GDTC
C5 Ngữ văn Văn 6TT Tin học Ngữ văn Nghệ thuật(AN,MT)

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A10-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Toán Tin học Văn 6TT Toán
S2 KHTN GDTC Sử-Địa GDTC Toán
S3 Văn 6TT KHTN Nghệ thuật(AN,MT) Ngữ văn KHTN
S4 Ngữ văn KHTN Toán Ngữ văn HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ Sử-Địa Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ
C3 Ngoại ngữ GDCD Sử-Địa KHTN HĐTN-HN

C4 Anh 6 TT Nghệ thuật Anh 6 TT GDDP Toán 6 TT
C5 KNS Công nghệ Toán 6 TT

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A11-BT

  - Chủ nhiệm        : Trần Thu Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC KHTN Toán KHTN Ngữ văn
S2 Sử-Địa KHTN Toán Ngữ văn Ngữ văn
S3 KHTN Toán Ngoại ngữ GDTC Sử-Địa
S4 Tin học Toán Ngữ văn Nghệ thuật(AN,MT) HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC GDCD KHTN Anh 6 TT Toán 6 TT
C3 GDDP Sử-Địa Toán 6 TT Ngoại ngữ Văn 6TT
C4 Văn 6TT Công nghệ HĐTN-HN Nghệ thuật KNS
C5 Ngoại ngữ KHTN Anh 6 TT

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A12-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Son
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S2 Nghệ thuật(AN,MT) Ngữ văn KHTN Tin học Toán
S3 Toán Ngữ văn KHTN Ngữ văn Ngoại ngữ
S4 GDCD Toán Ngoại ngữ KHTN HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sử-Địa Văn 6TT Sử-Địa Toán 6 TT Toán 6 TT
C3 Anh 6 TT HĐTN-HN Văn 6TT GDTC Anh 6 TT
C4 GDTC Sử-Địa KNS KHTN Nghệ thuật
C5 GDDP KHTN KHTN

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A13-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngữ văn Sử-Địa Toán Nghệ thuật(AN,MT)

S2 KHTN Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ
S3 KHTN Sử-Địa HĐTN-HN Tin học Ngữ văn
S4 Ngoại ngữ KHTN GDCD Sử-Địa HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Văn 6TT KHTN Toán KNS
C3 GDDP Nghệ thuật Toán 6 TT GDTC Toán
C4 GDTC Toán 6 TT Ngoại ngữ Anh 6 TT Văn 6TT
C5 KHTN Anh 6 TT KHTN

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A14-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Thủy Nhi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC GDCD Ngoại ngữ GDTC Tin học
S2 Ngoại ngữ HĐTN-HN Toán Toán Ngữ văn
S3 KHTN Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Nghệ thuật(AN,MT)

S4 KHTN Toán Ngữ văn KHTN HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KHTN Toán 6 TT Công nghệ Sử-Địa Sử-Địa
C3 Sử-Địa Anh 6 TT KHTN KNS Ngữ văn
C4 Anh 6 TT KHTN Văn 6TT Văn 6TT Toán 6 TT
C5 Nghệ thuật GDTC GDDP

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 6A15-BT

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thanh Vi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngoại ngữ KHTN Ngữ văn Toán
S2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn KHTN
S3 Nghệ thuật(AN,MT) GDDP Ngữ văn Toán KHTN
S4 Công nghệ Ngữ văn Sử-Địa Toán HĐTN-SHL

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC HĐTN-HN Anh 6 TT Nghệ thuật KHTN
C3 Toán 6 TT Tin học KNS Sử-Địa Toán 6 TT
C4 Văn 6TT Sử-Địa GDTC Văn 6TT GDCD
C5 KHTN KHTN Anh 6 TT

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A12-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hằng Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán GDTC Sử-Địa Công nghệ Toán 7 TT
S2 Toán Văn 7TT Anh 7 TT KHTN Ngữ văn
S3 Sử-Địa TN- HTt Toán 7 TT KHTN Ngữ văn
S4 Ngữ văn GDCD HĐTN-HN Văn 7TT KHTN-H
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ KHTN Anh 7 TT Ngữ văn Tin học
C3 Ngoại ngữ Toán KHTN Sử-Địa Nghệ thuật
C4 GDDP GDTC Nghệ thuật(AN,MT) Ngoại ngữ HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC KNS Toán



Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A10-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Xuân Ny
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán 7 TT HĐTN-HN Toán TN-LTt GDTC
S2 Ngoại ngữ Văn 7TT Toán Sử-Địa GDDP
S3 KHTN Sử-Địa GDCD KHTN Văn 7TT
S4 KHTN Anh 7 TT Sử-Địa Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngữ văn Nghệ thuật(AN,MT) GDTC Tin học KHTN
C3 Ngữ văn Anh 7 TT Ngữ văn Công nghệ KHTN
C4 Toán Nghệ thuật Ngữ văn Toán HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Toán 7 TT KNS

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A9-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 KHTN Anh 7 TT KHTN Toán Công nghệ
S2 KHTN Văn 7TT Ngữ văn Toán Toán 7 TT
S3 TN-LTt Toán 7 TT HĐTN-HN GDCD Văn 7TT
S4 Sử-Địa GDDP Sử-Địa GDTC Sử-Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Ngữ văn Tin học KHTN Toán
C3 Nghệ thuật Ngữ văn GDTC KHTN Nghệ thuật(AN,MT)

C4 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Anh 7 TT HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC KNS Ngoại ngữ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A8-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Vân Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDCD HĐTN-HN Toán Toán Sử-Địa
S2 Anh 7 TT KHTN Toán KHTN GDTC
S3 Văn 7TT Nghệ thuật Công nghệ Văn 7TT KHTN
S4 Toán Sử-Địa Toán 7 TT Ngữ văn KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDDP Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Nghệ thuật(AN,MT)

C3 Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán 7 TT Ngoại ngữ
C4 Anh 7 TT KNS KHTN GDTC HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Sử-Địa KHTN

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A7-BT

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn 7TT Nghệ thuật KHTN Ngoại ngữ Tin học
S2 Toán 7 TT Công nghệ KHTN Toán Sử-Địa
S3 Sử-Địa GDTC Văn 7TT Toán GDDP
S4 GDCD Toán 7 TT Anh 7 TT Ngữ văn HĐTN-HN

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Nghệ thuật(AN,MT) KHTN Toán Ngữ văn KHTN
C3 Ngoại ngữ GDTC KHTN Ngữ văn KHTN
C4 Toán KNS Ngữ văn Anh 7 TT HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Ngoại ngữ Sử-Địa

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A6-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thủy Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn 7TT Sử-Địa Sử-Địa Văn 7TT KHTN
S2 Ngữ văn GDDP Toán 7 TT Toán 7 TT KNS
S3 Toán Tin học Ngữ văn KHTN GDTC
S4 Toán KHTN Nghệ thuật KHTN Nghệ thuật(AN,MT)

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh 7 TT Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn Anh 7 TT
C3 Ngoại ngữ KHTN Toán Ngữ văn HĐTN-HN

C4 Sử-Địa KHTN GDTC Toán HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Ngoại ngữ Công nghệ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A5-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Mai Minh Tú
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sử-Địa Ngữ văn GDDP Nghệ thuật(AN,MT) Ngữ văn
S2 KHTN Sử-Địa GDTC Ngữ văn KHTN
S3 HĐTN-HN Văn 7TT Văn 7TT Anh 7 TT KHTN
S4 KHTN-H Toán 7 TT GDCD Toán 7 TT Anh 7 TT
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngữ văn Toán Nghệ thuật Công nghệ TN- HTt
C3 Sử-Địa Toán Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ
C4 KHTN Ngoại ngữ KNS Toán HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Toán GDTC

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A4-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quang Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán 7 TT KHTN Ngữ văn GDCD Ngữ văn
S2 Ngữ văn KHTN Ngoại ngữ KHTN-H GDDP
S3 Ngoại ngữ Anh 7 TT Nghệ thuật(AN,MT) HĐTN-HN Sử-Địa
S4 Văn 7TT KNS Sử-Địa Văn 7TT Toán 7 TT
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Nghệ thuật Công nghệ Ngữ văn KHTN Toán
C3 KHTN Anh 7 TT TN- HTt Toán GDTC
C4 Sử-Địa Tin học Toán Ngoại ngữ HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC GDTC Toán

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A3-BT

  - Chủ nhiệm        : Hà Thị Long
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-HN Ngữ văn GDTC Toán Văn 7TT
S2 Anh 7 TT Ngoại ngữ Toán 7 TT Toán KHTN-H
S3 KHTN Toán Ngoại ngữ Sử-Địa Nghệ thuật(AN,MT)

S4 KHTN GDDP Văn 7TT Toán 7 TT GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Tin học KHTN GDCD Sử-Địa
C3 Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ TN- HTt Ngữ văn
C4 Ngữ văn KHTN Sử-Địa KNS HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Nghệ thuật Anh 7 TT



Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A2-BT

  - Chủ nhiệm        : Võ Nguyễn Thảo Vy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sử-Địa Toán 7 TT KHTN KHTN KHTN
S2 GDCD Toán KHTN HĐTN-HN Ngữ văn
S3 Văn 7TT Toán Sử-Địa GDTC Văn 7TT
S4 Nghệ thuật GDTC Anh 7 TT KHTN-H Sử-Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Công nghệ KNS Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C3 GDDP Nghệ thuật(AN,MT) Toán Anh 7 TT Toán 7 TT
C4 Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC TN- HTt Tin học

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A1-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Nhựt Hoàng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sử-Địa KHTN-H Nghệ thuật
S2 GDDP Anh 7 TT TN- HTt Sử-Địa HĐTN-HN

S3 Toán 7 TT KHTN Ngữ văn Toán 7 TT Ngữ văn
S4 Văn 7TT KHTN Ngữ văn Văn 7TT KNS
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán GDTC Ngoại ngữ Anh 7 TT Toán
C3 Toán KHTN GDCD Toán Sử-Địa
C4 Công nghệ Nghệ thuật(AN,MT) Ngữ văn KHTN HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Tin học GDTC

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7TATC

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn 7TT Toán Công nghệ Sử-Địa GDDP
S2 Sử-Địa Ngữ văn KHTN GDCD GDTC
S3 Ngoại ngữ Văn 7TT Ngữ văn Tin học Ngữ văn
S4 Toán Nghệ thuật(AN,MT) Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ KHTN-H Toán 7 TT Toán Ngoại ngữ
C3 KHTN Nghệ thuật Sử-Địa HĐTN-HN Ngoại ngữ
C4 KHTN TN- HTt ANH-GVNN GDTC HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Ngoại ngữ ANH-GVNN Toán 7 TT KHTN

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A16

  - Chủ nhiệm        : Phạm Mạnh Huynh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sử-Địa KHTN Văn 7TT GDTC Ngữ văn
S2 TN- HTt KHTN Sử-Địa Công nghệ Nghệ thuật(AN,MT)

S3 KHTN Anh 7 TT Ngữ văn Toán Anh 7 TT
S4 GDTC Toán 7 TT Ngữ văn Toán KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KHTN-H GDDP Ngoại ngữ KNS Ngữ văn
C3 HĐTN-HN Ngoại ngữ Văn 7TT Toán 7 TT Sử-Địa
C4 Toán Toán GDCD HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Nghệ thuật Ngoại ngữ Tin học

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A15

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Lệ Bích
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 KHTN Toán 7 TT KHTN-H Toán GDTC
S2 KNS Anh 7 TT Văn 7TT Tin học Văn 7TT
S3 GDCD KHTN Sử-Địa Sử-Địa Toán 7 TT
S4 Ngữ văn Ngữ văn TN- HTt GDTC Anh 7 TT
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngữ văn Ngoại ngữ Nghệ thuật(AN,MT) Toán Nghệ thuật
C3 Ngữ văn GDDP Ngoại ngữ Toán HĐTN-HN

C4 Sử-Địa KHTN Toán Công nghệ HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC KHTN Ngoại ngữ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A14

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán 7 TT
S2 KNS Sử-Địa Anh 7 TT Ngoại ngữ Anh 7 TT
S3 TN- HTt Nghệ thuật(AN,MT) HĐTN-HN Văn 7TT GDTC
S4 Văn 7TT Ngữ văn KHTN Toán 7 TT Công nghệ
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán KHTN Sử-Địa Sử-Địa GDDP
C3 Toán Toán Nghệ thuật GDCD Toán
C4 Tin học Ngữ văn KHTN KHTN-H HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Ngữ văn KHTN GDTC Ngữ văn

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Kim Cúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn 7TT GDCD GDTC TN- HTt
S2 Văn 7TT GDTC Toán 7 TT Nghệ thuật(AN,MT) Ngoại ngữ
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ HĐTN-HN Anh 7 TT Toán 7 TT
S4 Sử-Địa Sử-Địa Anh 7 TT KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 KHTN Ngữ văn KHTN-H Ngữ văn KHTN
C3 Toán Ngữ văn Tin học Ngữ văn KHTN
C4 Toán Công nghệ Toán GDDP HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC KNS Sử-Địa Toán Nghệ thuật

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 7A11-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thu Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh 7 TT KHTN Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
S2 Văn 7TT KHTN Toán GDTC Toán 7 TT
S3 Ngoại ngữ HĐTN-HN TN-LTt GDDP Công nghệ
S4 Ngoại ngữ Toán GDTC GDCD KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Nghệ thuật Ngữ văn Anh 7 TT Ngữ văn
C3 KNS KHTN Văn 7TT Nghệ thuật(AN,MT) Ngữ văn
C4 Toán 7 TT KHTN Sử-Địa Sử-Địa HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Tin học Sử-Địa



Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán 8 TT Toán GDCD Văn 8TT
S2 TN- HTt Sử-Địa Toán 8 TT TN-LTt HĐTN-HN

S3 Văn 8TT Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Nghệ thuật(AN,MT)

S4 KNS Ngữ văn KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sử-Địa Ngữ văn KHTN Ngữ văn Sử-Địa
C3 KHTN-H Toán Tin học Anh 8 TT GDTC
C4 GDTC KHTN-L Toán Ngoại ngữ HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Anh 8 TT Toán Nghệ thuật Công nghệ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A1-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Anh 8 TT KNS Công nghệ TN-LTt GDTC
S2 Sử-Địa Nghệ thuật(AN,MT) GDTC Toán 8 TT Ngoại ngữ
S3 GDCD Văn 8TT KHTN KHTN-H Anh 8 TT
S4 KHTN Toán 8 TT Văn 8TT HĐTN-HN TN- HTt
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Nghệ thuật Ngữ văn
C3 Toán Ngoại ngữ Sử-Địa Sử-Địa Ngữ văn
C4 Ngoại ngữ Tin học Toán Toán HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC KHTN-L

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A10

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thúy Lương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Văn 8TT Nghệ thuật(AN,MT) Ngoại ngữ
S2 KHTN Toán 8 TT Toán 8 TT GDTC Tin học
S3 GDCD KNS TN- HTt TN-LTt Toán
S4 Anh 8 TT Anh 8 TT Sử-Địa Văn 8TT
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Nghệ thuật Toán Ngữ văn Toán KHTN-L
C3 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn KHTN Ngữ văn
C4 Ngữ văn Công nghệ HĐTN-HN Sử-Địa HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Sử-Địa GDTC KHTN-H Ngoại ngữ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A3-BT

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Miền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 KHTN Anh 8 TT Toán Văn 8TT HĐTN-HN

S2 Công nghệ Văn 8TT KHTN KNS Nghệ thuật(AN,MT)

S3 TN- HTt Ngoại ngữ TN-LTt Toán KHTN-H
S4 Sử-Địa Toán 8 TT Toán 8 TT Ngoại ngữ Anh 8 TT
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sử-Địa KHTN-L Nghệ thuật Sử-Địa Ngữ văn
C3 Toán Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ Ngữ văn
C4 Toán GDCD Tin học GDTC HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Ngữ văn

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A4-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Hải Duy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 KHTN-H Ngoại ngữ KHTN HĐTN-HN KNS
S2 Nghệ thuật(AN,MT) Anh 8 TT Văn 8TT Anh 8 TT GDTC
S3 Toán KHTN Toán 8 TT TN- HTt TN-LTt
S4 Toán Văn 8TT GDTC Sử-Địa Toán 8 TT
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
C3 Sử-Địa Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn GDCD
C4 Nghệ thuật Toán Ngữ văn Sử-Địa HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC KHTN-L

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A5-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Tiến Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sử-Địa GDCD GDTC Văn 8TT KNS
S2 Văn 8TT Toán Công nghệ Toán Sử-Địa
S3 Toán 8 TT HĐTN-HN Anh 8 TT GDTC KHTN
S4 KHTN-H Nghệ thuật(AN,MT) KHTN Toán 8 TT Anh 8 TT
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sử-Địa Ngoại ngữ Tin học KHTN-L Ngữ văn
C3 Toán Ngữ văn TN-LTt Ngữ văn Ngữ văn
C4 Toán TN- HTt Ngoại ngữ Nghệ thuật HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Ngoại ngữ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A7-BT

  - Chủ nhiệm        : Thái Thị Châu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 KHTN Anh 8 TT KNS KHTN TN-LTt
S2 Toán 8 TT Ngữ văn Nghệ thuật(AN,MT) KHTN Toán
S3 Công nghệ Toán 8 TT Ngữ văn Anh 8 TT Văn 8TT
S4 Sử-Địa Ngoại ngữ Văn 8TT KHTN-L KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDTC Ngữ văn Toán Ngoại ngữ GDTC
C3 GDCD Ngữ văn Toán HĐTN-HN Tin học
C4 Ngoại ngữ Sử-Địa Sử-Địa Toán HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Nghệ thuật

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 KHTN Toán Ngữ văn
S2 GDTC Toán 8 TT KHTN Văn 8TT Ngữ văn
S3 Anh 8 TT Sử-Địa Toán 8 TT HĐTN-HN GDCD
S4 KNS Văn 8TT Anh 8 TT Nghệ thuật(AN,MT)

S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 TN- HTt Ngữ văn Công nghệ Toán Nghệ thuật
C3 Sử-Địa Toán Sử-Địa GDTC Ngoại ngữ
C4 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn TN-LTt HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Tin học Ngoại ngữ KHTN-H KHTN-L



Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A2-BT

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Phúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Nghệ thuật(AN,MT) TN-LTt KNS Toán 8 TT Toán 8 TT
S2 Anh 8 TT GDCD Sử-Địa GDTC Sử-Địa
S3 GDTC Ngữ văn Anh 8 TT HĐTN-HN Toán
S4 Văn 8TT KHTN Văn 8TT Toán KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Công nghệ Ngữ văn Sử-Địa Toán Ngữ văn
C3 Nghệ thuật KHTN-H Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C4 KHTN-L Ngoại ngữ Tin học HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC TN- HTt Ngoại ngữ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A11

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kiều Trầm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán 8 TT KNS Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S2 Toán TN- HTt Văn 8TT GDCD KHTN
S3 TN-LTt Anh 8 TT Nghệ thuật(AN,MT) Anh 8 TT Ngoại ngữ
S4 Văn 8TT Sử-Địa Toán 8 TT HĐTN-HN GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Sử-Địa GDTC Ngữ văn Ngữ văn
C3 Toán Ngoại ngữ Nghệ thuật Tin học KHTN
C4 Công nghệ KHTN-H KHTN-L HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC Ngữ văn Sử-Địa

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8TATC

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Huyền Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 KHTN Sử-Địa TN- HTt KNS Ngữ văn
S2 Công nghệ TN-LTt GDCD Ngữ văn Ngữ văn
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ GDTC Toán Toán 8 TT
S4 Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ KHTN-H Nghệ thuật
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ Toán 8 TT Toán HĐTN-HN ANH-GVNN

C3 Tin học Văn 8TT GDTC Toán ANH-GVNN

C4 Sử-Địa Ngoại ngữ Nghệ thuật(AN,MT) Toán HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC KHTN-L Ngoại ngữ Văn 8TT Sử-Địa

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 8A6-BT

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TN- HTt Toán 8 TT Ngữ văn Toán 8 TT Ngữ văn
S2 Văn 8TT KNS Anh 8 TT Ngoại ngữ TN-LTt
S3 Nghệ thuật(AN,MT) KHTN-L Văn 8TT KHTN Toán
S4 Anh 8 TT Sử-Địa Sử-Địa KHTN Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngữ văn Tin học Toán GDCD Toán
C3 Ngữ văn HĐTN-HN Ngoại ngữ Nghệ thuật Sử-Địa
C4 KHTN-H Ngoại ngữ GDTC Công nghệ HĐTN-SHL

C5 HĐTN-CC GDTC

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A10

  - Chủ nhiệm        : Lê Quốc Bảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Toán9TT Thể dục Toán Văn 9 TT
S2 HĐTN-SHL Ngoại ngữ Mỹ thuật Thể dục Ngữ văn
S3 Ngữ văn GDCD Sinh học Văn 9 TT Ngữ văn
S4 Sinh học Công nghệ Tin học Ngữ văn Lịch Sử
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Toán Ngoại ngữ Hóa học Anh 9 TT
C3 Anh 9 TT Địa Lí Hóa học KNS Địa Lí
C4 Toán9TT Toán9TT Vật lí Ngoại ngữ Văn 9 TT
C5 Vật lí Anh 9 TT Ngữ văn Toán

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9TATC

  - Chủ nhiệm        : Lê Quang Kháng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Thể dục Ngữ văn Địa Lí Sinh học
S2 HĐTN-SHL Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn Hóa học
S3 Ngoại ngữ Văn 9 TT Toán Ngoại ngữ Toán
S4 Ngoại ngữ Toán9TT Toán Toán9TT Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDCD Văn 9 TT Sinh học Địa Lí Vật lí
C3 Mỹ thuật Công nghệ Toán9TT Hóa học Tin học
C4 Ngoại ngữ Ngữ văn Văn 9 TT Ngữ văn ANH-GVNN

C5 Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Vật lí ANH-GVNN

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A7-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Mùi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Sinh học
S2 HĐTN-SHL Toán Ngữ văn Ngữ văn Tin học
S3 Anh 9 TT Toán Thể dục Mỹ thuật Địa Lí
S4 Lịch Sử Văn 9 TT Vật lí Sinh học Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ Anh 9 TT Toán Văn 9 TT Toán9TT
C3 Địa Lí KNS Công nghệ Toán9TT Vật lí
C4 Văn 9 TT Ngoại ngữ Toán9TT Toán GDCD
C5 Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Anh 9 TT

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A6-BT

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thu Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Mỹ thuật Tin học Địa Lí Ngữ văn
S2 HĐTN-SHL Lịch Sử Ngữ văn GDCD Ngữ văn
S3 Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Văn 9 TT
S4 Vật lí Anh 9 TT Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán9TT Toán9TT Ngữ văn KNS Công nghệ
C3 Sinh học Toán Thể dục Thể dục Địa Lí
C4 Toán Vật lí Toán9TT Hóa học Anh 9 TT
C5 Toán Anh 9 TT Văn 9 TT Văn 9 TT



Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A5-BT

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Duy Thức
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S2 HĐTN-SHL Ngữ văn Anh 9 TT Toán Hóa học
S3 Lịch Sử GDCD Ngữ văn Toán Tin học
S4 Anh 9 TT Anh 9 TT Ngoại ngữ Mỹ thuật Ngữ văn
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn 9 TT Công nghệ Hóa học Toán9TT Sinh học
C3 Địa Lí KNS Sinh học Địa Lí Toán
C4 Thể dục Văn 9 TT Vật lí Văn 9 TT Toán9TT
C5 Vật lí Toán9TT Thể dục Ngữ văn

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A4-BT

  - Chủ nhiệm        : Bùi Văn Trung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC GDCD Vật lí Văn 9 TT Anh 9 TT
S2 HĐTN-SHL Toán Ngoại ngữ Địa Lí Địa Lí
S3 Sinh học Toán Tin học Ngữ văn Văn 9 TT
S4 Hóa học Vật lí Mỹ thuật Ngữ văn Văn 9 TT
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sinh học Ngoại ngữ Toán9TT Ngoại ngữ Toán9TT
C3 Ngữ văn Toán9TT Toán KNS Anh 9 TT
C4 Anh 9 TT Thể dục Thể dục Lịch Sử Ngữ văn
C5 Hóa học Công nghệ Toán Ngữ văn

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A3-BT

  - Chủ nhiệm        : Lư Văn Nhật
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Hóa học Ngữ văn Thể dục Toán
S2 HĐTN-SHL Công nghệ Ngữ văn Anh 9 TT Toán
S3 Tin học Anh 9 TT Ngoại ngữ Toán Hóa học
S4 Ngoại ngữ Thể dục Anh 9 TT Văn 9 TT Vật lí
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Văn 9 TT Ngữ văn Ngữ văn Mỹ thuật Địa Lí
C3 KNS Văn 9 TT Sinh học Vật lí Toán
C4 Lịch Sử Toán9TT GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ
C5 Toán9TT Toán9TT Địa Lí Sinh học

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A2-BT

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Vân Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán
S2 HĐTN-SHL GDCD Vật lí Sinh học Toán
S3 Ngữ văn Sinh học Địa Lí Toán9TT Địa Lí
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Anh 9 TT Ngoại ngữ
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Vật lí Thể dục Hóa học Văn 9 TT Ngữ văn
C3 Thể dục Tin học Lịch Sử Văn 9 TT Ngữ văn
C4 Toán9TT Toán9TT Công nghệ Mỹ thuật Anh 9 TT
C5 KNS Văn 9 TT Anh 9 TT Hóa học

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A1-BT

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Nguyễn Lệ Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngữ văn Anh 9 TT Toán Địa Lí
S2 HĐTN-SHL Văn 9 TT GDCD Toán9TT Ngoại ngữ
S3 Toán9TT Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn
S4 Địa Lí Ngoại ngữ Hóa học Tin học Ngữ văn
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Anh 9 TT Thể dục Ngữ văn Sinh học
C3 Toán Vật lí Văn 9 TT Toán9TT Hóa học
C4 Mỹ thuật Văn 9 TT KNS Sinh học Vật lí
C5 Thể dục Ngoại ngữ Toán Anh 9 TT

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bạch Tuyết
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Công nghệ Mỹ thuật GDCD Ngoại ngữ
S2 HĐTN-SHL Thể dục Hóa học Toán Thể dục
S3 Địa Lí Địa Lí Ngữ văn Toán Ngữ văn
S4 Tin học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh 9 TT Anh 9 TT Toán9TT Ngoại ngữ Toán
C3 Hóa học Sinh học KNS Vật lí Anh 9 TT
C4 Văn 9 TT Văn 9 TT Lịch Sử Văn 9 TT Vật lí
C5 Toán9TT Toán Toán9TT Ngoại ngữ

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A11

  - Chủ nhiệm        : Lưu Thị Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Toán Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí
S2 HĐTN-SHL Ngữ văn Toán Hóa học Ngoại ngữ
S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Thể dục Sinh học
S4 Địa Lí Tin học Thể dục Vật lí GDCD
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngữ văn Toán9TT Lịch Sử Toán9TT KNS
C3 Anh 9 TT Văn 9 TT Mỹ thuật Công nghệ Toán
C4 Văn 9 TT Ngữ văn Anh 9 TT Văn 9 TT Toán
C5 Hóa học Toán9TT Ngữ văn Anh 9 TT

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A9

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ
S2 HĐTN-SHL Mỹ thuật Ngữ văn Ngữ văn Sinh học
S3 Ngoại ngữ Thể dục Toán Ngữ văn Thể dục
S4 GDCD Hóa học Toán Công nghệ Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Sinh học Toán9TT Anh 9 TT Toán9TT Anh 9 TT
C3 Văn 9 TT Toán9TT Anh 9 TT Ngoại ngữ KNS
C4 Toán Địa Lí Lịch Sử Toán Địa Lí
C5 Vật lí Văn 9 TT Vật lí Văn 9 TT



Trường THCS Nguyễn Thái Bình

TKB-HK1-Lần 4

(Từ 13/11/2023)

  - Tên lớp    : 9A8-BT

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Bích Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-CC Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Mỹ thuật
S2 HĐTN-SHL Văn 9 TT Tin học Ngoại ngữ Anh 9 TT
S3 Ngữ văn Toán Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ
S4 Ngữ văn Toán Lịch Sử KNS Địa Lí
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục Hóa học Vật lí Ngữ văn Anh 9 TT
C3 Toán Thể dục Văn 9 TT GDCD Toán9TT
C4 Sinh học Toán Hóa học Toán9TT Toán9TT
C5 Vật lí Công nghệ Anh 9 TT Văn 9 TT


